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Đặt vấn đề 
n  Bão nhiệt đới hàng năm gây thiệt 
hại nặng nề về kinh tế với các diện 
tích rừng trồng gỗ lớn do tương 
tác giữa gió bão và địa hình ở Việt 
Nam.
n  Chủ động nghiên cứu, đánh giá 
tác động của gió để xây dựng biện 
pháp kỹ thuật lâm sinh tương thích 
với điều kiện lập địa cụ thể nhằm 
quản lý rủi ro trong lâm nghiệp.
n  Các công cụ đánh giá rủi ro do gió 
tiên tiến ở khu vực được áp dụng 
nhằm bổ sung các biện pháp quản 
lý lâm sinh cụ thể.
n  Chiến lược tốt nhất để đạt được sự 
ổn định của rừng trồng gỗ lớn trong 
khu vực nghiên cứu là thúc đẩy 
tăng trưởng đường kính sớm thông 
qua hoạt động tỉa thưa nuôi dưỡng 
đúng thời điểm.

Trong bối cảnh đã nêu, UNIQUE đã phát triển các mô hình kinh doanh để định hướng 
sản xuất rừng gỗ xẻ bền vững. Cùng với Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế 
(IRENI), UNIQUE đã hỗ trợ các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước và các nhà hoạch 
định chính sách vượt qua các thách thức cụ thể cũng như thực hiện việc thí điểm các mô 
hìnhII. Hoạt động này bao gồm đánh giá các rào cản chính đối với việc triển khai quy mô 
lớn sản xuất gỗ xẻ từ rừng keo và các loài cây bản địa có giá trị cao. Những thách thức 
nổi bật nhất có liên quan đến tài chínhIII, sự chuyển đổi rừng, quản lý rủi ro do gió và xây 
dựng nền tảng năng lực kỹ thuật lâm sinh. Chính sách này đã thiết lập cách tiếp cận của 
chúng tôi để làm giảm thiểu rủi ro do gió trong các trường hợp cụ thể ở vùng trọng điểm 
rừng trồng keo gỗ lớn cho sản phẩm gỗ xẻ thông qua việc lựa chọn địa điểm thích hợp và 
biện pháp kỹ thuật lâm sinh tương thích. 
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Chiến lược phát triển rừng trồng gỗ lớn tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua 
đã nhận rõ được nhu cầu và tiềm năng 
tăng sản lượng gỗ xẻ từ rừng trồng gỗ lớn 
cho nền công nghiệp chế biến sản phẩm gỗ 
định hướng xuất khẩu. Tài nguyên rừng tự 
nhiên của Việt Nam đã suy giảm đáng kể 
và đang sử dụng gần 4 triệu ha rừng trồng 
keo luân kỳ ngắn cho sản xuất dăm gỗ. Sự 
thành công của mô hình kinh doanh rừng 
trồng này đã phủ xanh lại diện tích đất lâm 
nghiệp của cả nước và góp phần đáng kể 
vào chương trình giảm nghèo ở khu vực 
nông thôn. Tuy nhiên, tình trạng này buộc 
ngành chế biến gỗ Việt Nam phải nhập 
khẩu lượng lớn gỗ có chứng chỉ bền vững 
và hợp pháp để đáp ứng tốc độ tăng trưởngIV – 
hiện nay Việt Nam đang nhập khẩu khoảng 
6 triệu m3 mỗi nămV.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều 
chính sách nhằm xúc tiến chuyển đổi rừng, 
ví dụ như Chiến lược quốc gia về phát triển 
rừng 2006 – 2020 với mục tiêu tăng gấp đôi 
sản lượng gỗ xẻ nội địa lên 12 triệu m3/năm 
vào năm 2020VI. Đồng thời, mục tiêu này đã 

được hỗ trợ với nhiều quyết định và nghị 
định hướng dẫn như Quyết định 5115/QD-
BNN-TCLNVII  ban hành năm 2014 yêu cầu 
tăng thêm giá trị gia tăng sản phẩm gỗ xẻ 
54%/m³ và giảm dưới 40% tỉ lệ sản phẩm 
gỗ dăm với rừng sản xuất. Luật Lâm nghiệp 
sửa đổi gần đây được thông qua tháng 12 
năm 2017 đã nhấn mạnh việc thúc đẩy 
quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 
đối với rừng sản xuất. Cả hai chính sách đã 
nêu đều thể hiện sự thúc đẩy gia tăng sản 
xuất gỗ xẻ từ rừng gỗ lớn của chính phủ. 

Các doanh nghiệp nhà nước cũng đã nhận 
ra rằng lợi nhuận của sản xuất sinh khối 
luân kỳ ngắn hiện đang thực hiện đã có 
khuynh hướng giảm do chi phí lao động 
tăng nhanh trong khi biến động giá gỗ dăm 
đang rất lớnVIII. Tuy nhiên, bất chấp những 
nỗ lực của chính phủ để kích hoạt quá 
trình chuyển đổi rừng luân kỳ ngắn sang 
hệ thống quản lý rừng bền vững hơn, tiến 
trình chuyển đổi vẫn chậm, đã và đang đặt 
ra nhiều thách thức đáng ghi nhận cho chủ 
rừng.
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Hình 1: Lâm phần Keo lai (Acacia hybrid) bị thiệt hại do bão 
nhiệt đới (Ảnh: BQLRPH Phong Điền, 2017)	
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Tiếp cận giảm thiểu rủi ro do gió ở rừng trồng Keo gỗ lớn cho sản phẩm gỗ xẻ 

Keo Lai (Acacia hybrid), là sản phẩm lai tạo giữa keo Tai tượng 
(Acacia mangium) và keo Lá tràm (Acacia auriculiformis), là 
loài cây sinh trưởng nhanh và phát triển mạnh với chất lượng 
gỗ tốt, đáp ứng nhu cầu cao của thị trường trong khi phương 
pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng trong suốt luân kỳ khá đơn giản. 
Những tố chất này đã dẫn đến việc keo lai đã được mở rộng diện 
tích nhanh và đang tiếp tục phát triển. Với người chủ rừng ở 
Việt Nam thì keo lai sẽ vẫn là loài cây trồng rừng chủ lực được 
lựa chọn trong tương lai gần. Tuy nhiên, với dạng địa mạo của 
Việt Nam thì bão nhiệt đới là mối nguy cơ lớn đối với việc duy 
trì và quản lý rừng keo lai trong luân kỳ dài. Vùng Tây Bắc Thái 
Bình Dương là nơi phát sinh nhiều nhất các cơn bão nhiệt đới 
trên thế giới. Các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam và đã là nguyên 
nhân chính gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế với tốc độ gió 
giật hơn 200 km/h kèm với lượng mưa lớnIX. Thiệt hại gây ra cho 
các khu rừng trồng từ gãy cành và vặn xoắn thân cây cho đến 
gãy ngang tán và trốc gốc cây đã được ghi nhận.

Để giữ luân kỳ kinh doanh rừng cho sản phẩm gỗ xẻ, nhiều bên 
liên quan đã bày tỏ sự lo ngại với luân kỳ kinh doanh dài sẽ dẫn 
đến tổn thất lớn hơn so với việc giữ luân kỳ ngắn cho mục tiêu 
sản xuất gỗ dăm. Nhằm giải quyết lo ngại trên UNIQUE, IREN 
và Forest ResearchX đã phát triển chiến lược giảm thiểu rủi ro 
do gió để quản lý rừng trồng keo theo luân kỳ dài. Chiến lược 
này được thực hiện với 2 bước chính: Bước 1 xác định các khu 
vực rủi ro cao bằng mô hình ForestGALES và mô hình Air flow; 
Bước 2 thiết lập các quyết định quản lý lâm sinh tương thích và 
các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp được lựa chọn cho các 
khu vực cụ thể với các mục tiêu kinh doanh khác nhau.

Bước 1: Mô hình tốc độ gió và phân vùng trồng rừng

ForestGALES là một trong những mô hình tốt và phổ biến nhất 
để dự đoán rủi ro và thiệt hại do gió được phát triển bởi Forest 
Research tại Scotland. ForestGALES sử dụng công cụ kỹ thuật 
cơ bản để tính toán tốc độ gió cho đối tượng cây đứng hoặc bật 
gốc. Khi mới xây dựng, chương trình được sử dụng để tính toán 
và mô hình hóa cho đối tượng cây lá kim sinh trưởng trong điều 
kiện lập địa của nước Anh. Đồng thời, mô hình cũng đã được 
hiệu chỉnh và áp dụng cho các đối tượng rừng trồng trên bán 
đảo Iberian và tại Nhật BảnXI. 

Để lập được bản đồ rủi ro do gió, ForestGALES trước tiên cần 
dữ liệu tham số hóa của từng loài cây cụ thể thông qua các thử 
nghiệm và đo đếm chính xác cơ học gỗ và các thí nghiệm nhổ 
bật gốc. Sau đó, ForestGALES có thể tiếp tục bổ sung dữ liệu 
điều tra hiện trường với các biến số đầu vào chính là: 

n � Chiều cao của những cây cao nhất trong lâm phần;
n � Đường kính ngang ngực trung bình (DBH1.3); 
n � Mật độ lâm phần;
n � Đặc tính đất ưu thế trong lâm phần;
n � Độ sâu phổ biến của hệ thống rễ cây trong lâm phần;
n � Kích thước lớn nhất của khe gió vào lâm phần.

Với dữ liệu lịch sử mang tính hệ thống về khí tượng, tốc độ gió 
trung bình và cực đại của địa bàn nghiên cứu, mô hình Forest-
GALES tính toán thời gian lặp lại theo quy luật với tốc độ gió 
trung bình và tốc độ gió giật có thể xảy ra. Sự chênh lệch giữa 
chu kỳ thời gian lặp và tốc độ gió chính càng lớn thì nguy cơ 
thiệt hại gió càng thấp. 

Do tương tác giữa gió và địa mạo phức tạp ở Việt Nam, gió do 
địa hình có thể thay đổi đáng kể tùy theo mức độ tương tác với 
nguồn và hướng gió chính. Vì vậy, mô hình ForestGALES đặc 
biệt hữu ích khi dự đoán kết hợp với mô hình luồng không khí 
(air flow modelling). Trước đây, mô hình WAsP (Chương trình 
phân tích và ứng dụng Wind Atlas) đã được tích hợp thành công 
vào mô hình ForestGALES để tính toán tác động tương hỗ của 
địa hình trên quy mô vi mô và vĩ mô. Bằng cách áp dụng 2 mô 
hình này, rủi ro thiệt hại do gió có thể được mô hình hóa cho 
bất kỳ vị trí nào cũng như cho bất kỳ cấu trúc lâm phần nào 
(hình 2). Kết quả sau khi xử lý được sử dụng để lập kế hoạch 
lâm sinh và các hướng dẫn quản lý rừng – ví dụ việc xác định 
vùng tương thích cho quản lý rừng với luân kỳ dài và giá trị cao 
với mức rủi ro được tính toán và thấp ở mức chấp nhận được.



Hình 2:  Mô hình WAsP (luồng không khí) cho thí nghiệm 400 
ha khu vực rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Màu đậm chỉ thị 
vùng tốc độ gió trung bình thấp, vùng sáng màu chỉ thị vùng 
tốc độ gió trung bình cao.

Bước 2: Biện pháp kỹ thuật lâm sinh tương thích rủi ro do gió

Giảm thiểu rủi ro thiệt hại do gió có liên quan chặt chẽ với kỹ 
thuật lâm sinh hiện hành, và cho đến nay có rất ít kinh nghiệm 
thực tế liên quan đến kỹ thuật lâm sinh định hướng quản lý gỗ 
xẻ ở Việt Nam. Trong sản xuất sinh khối luân kỳ ngắn, các biện 
pháp can thiệp lâm sinh như tỉa thưa và tỉa cành gần như không 
hiệu quả. Tuy nhiên, các biện pháp can thiệp này lại là chìa khóa 
để sản xuất thành công các loại gỗ xẻ có giá trị cao.

Các can thiệp lâm sinh chú trọng vào các cây độc lập và lâm 
phần rừng trồng, đặc biệt định hướng quản lý phát triển sản 
phẩm gỗ xẻ. Các can thiệp lâm sinh này gây ảnh hưởng đến các 
nhân tố chính liên quan đến sự giảm nguy cơ rủi ro do gió: các 
lâm phần có mật độ cao sẽ ít chịu tác động bởi gió giật tạo thành 
lâm phần có tỉnh ổn định cao. Ở mức độ cá thể, sự cứng cáp, 
dẽo dai ở các cây có đường kính lớn sẽ tạo tính ổn định riêng lẻ 
cho từng cây.

Sự tối ưu hóa các lâm phần bền vững trong quản lý rừng gỗ 
lớn là một thách thức. Một mặt, các lâm phần gỗ xẻ cần được 

tác động tỉa thưa nhằm thúc đẩy sinh trưởng đường kính. Các 
khoảng trống trong rừng đượng tạo ra do kỹ thuật tỉa thưa sẽ 
làm gia tăng tác động bề mặt tiếp xúc với gió, lamg giảm tạm 
thời độ ổn định của lâm phần. Mặt khác, sự thúc đẩy tính ổn 
định của cá thể từng cây là cần thiết để đạt được mục tiêu quản 
lý tạo rừng sản xuất gỗ xẻ. Khác với quản lý rừng sản xuất gỗ 
dăm, rừng sản xuất gỗ xẻ nên tập trung vào việc tối ưu hóa sự ổn 
định của từng cá thể cây đơn lẻ tiềm năng cho tương lai để giảm 
thiểu rủi ro thiệt hại do gió.

Các biện pháp can thiệp tỉa thưa nên được triển khai mạnh, 
đúng thời điểm và sớm trong luân kỳ kinh doanh vì các lâm 
phần trẻ đặc biệt thể hiện động lực tăng trưởng mạnh hơn các 
lâm phần già, do đó các khoảng trống được tạo ra trong quá 
trình tỉa thưa nhanh chóng được khép tán trong thời gian ngắn 
hơn. Với biện pháp tác động này, sự bền vững của cây đơn lẻ 
được thúc đẩy và tính ổn định của lâm phần được duy trì ở mức 
cao nhất trong điều kiện có thể.

Bản tin 3

Hình 3: Diện tích Keo lá tràm 12 tuổi gần thành phố Huế



Áp dụng ForestGALES đầu tiên ở Việt Nam

Trong 2 năm từ 2017 đến 2018 nhóm nghiên cứu của UNIQUE, 
IREN và Forest Research đã khám phá tiềm năng của mô hình 
rủi ro thiệt hại do gió tại tỉnh Th ừa Th iên Huế. Giai đoạn đầu 
tiên của nghiên cứu nhằm đánh giá tính khả thi của việc điều 
chỉnh tham số trong Forest-GALES như là một công cụ dự báo 
rủi ro thiệt hại do gió trong bối cảnh cụ thể tại Việt Nam. Trong 
giai đoạn thứ hai, nhóm đã thành công trong việc phát triển 
công cụ giảm thiểu rủi ro để sẳn sàng áp dụng cho cây keo lai 
tại Việt Nam.

Các lâm phần keo lai được ghi nhận dễ gãy hơn bật gốc với số 
lượng khác biệt đáng kể. Vì vậy, các tham số cho mô hình phá vỡ 
kết cấu thân cây bằng các thử nghiệm cơ học với các mẫu gỗ thí 

nghiệm với các cấp tuổi khác nhau. Mô hình hóa rủi ro thiệt hại 
do gió được thực hiện trên diện tích 400 ha gần thành phố Huế, 
Bắc Trung bộ của Việt Nam. Với mỗi vị trí trong khu vực nghiên 
cứu, nhóm nghiên cứu đã đánh giá rủi ro thiệt hại do gió với 
hai kịch bản khác nhau. Trong kịch bản kinh doanh rừng trồng 
thông thường (quản lý rừng gỗ dăm), chúng tôi sử dụng đối 
chứng mật độ trồng rừng cao và không có sự can thiệp tỉa thưa. 
Kịch bản thứ hai (quản lý rừng gỗ xẻ) được giả định với các mật 
độ cây đứng thấp hơn và đường kính cây trung bình cao hơn do 
tác động tích cực của biện pháp kỹ thuật lâm sinh tỉa thưa. Kết 
quả cho thấy rủi ro thiệt hại do gió thấp hơn hẳn với kịch bản 
đối chứng (hình 3).

Bản tin 4

Kết luận & Triển vọng

Chính sách của chính phủ Việt Nam là thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững và sản xuất gỗ xẻ áp 
dụng với tỉ lệ lớn trong 4 triệu ha rừng trồng trong khi phần còn 
lại vẫn duy trì quản lý rừng sản xuất dăm gỗ với luân kỳ ngắn. 
Điều này đã đưa chủ rừng đối mặt nghiêm trọng với rủi ro do 
gió khi kéo dài luân kỳ với địa mạo và đặc điểm khí hậu Việt 
Nam, vấn đề này phải được đánh giá và giải quyết thỏa đáng để 
đạt được hiệu quả kinh tế mong muốn.

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp tổ chức thực hiện của UNIQUE, 
IREN, và FR đã lần đầu tiên áp dụng mô hình ForestGALES 
trên đối tượng rừng keo lai tại Việt Nam. Mô hình ForestGALES 
là công cụ dự đoán mạnh mẽ có thể áp dụng được ở nhiều cấp 

độ khác nhau (lâm phần, doanh nghiệp, lâm trường hoặc cảnh 
quan). Sự kết hợp cới các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tương 
thích, mô hình hóa cho phép giảm thiểu rủi ro thiệt hại do gió 
đến lâm phần keo lai và quy hoạch sử dụng đất của các chủ rừng 
ở Việt nam. Công cụ và nguyên tắc áp này có thể được áp dụng 
và mở rộng sang các loài khác với các hệ thống quản lý khác 
trong tương lai như đối tượng rừng cao su. UNIQUE và các đối 
tác của mình sẽ tiếp tục đồng hành phát triển các phương pháp 
được trình bày nhằm sẳn sàng áp dụng trong chiến lược giảm 
thiểu tác động rủi ro do gió cho rừng trồng gỗ lớn, định hướng 
gỗ xẻ với luân kỳ dài ở Việt Nam .

Hình 3:  So sánh kịch bản rừng gỗ dăm (trái) và rừng gỗ xẻ (phải); dải rủi ro do gió từ thấp (xanh đậm)
đến cao (đỏ đậm) trên 400 ha rừng trồng gần thành phố Huế
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